KẾ HOẠCH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ
CHỦ ĐỀ: Nước và hiện tượng tự nhiên
(Thực hiện 3 tuần: Từ ngày 13/04/2026 đến ngày 01/ 05/ 2026)
	Nội dung
	Phương pháp hình thức thực hiện
	Người thực hiện, người phối hợp thực hiên
	Lưu ý/ điều chỉnh

	1. Tổ chức bữa ăn









	a. Số lượng và chất lượng bữa ăn: 
- Trẻ ăn một bữa chính và một bữa phụ.
- Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một cả ngày: 615 - 726 Kcal.
- Nước uống: khoảng 1,6 - 2,0 lít/trẻ/ngày(kể cả nước trong thức ăn).
b. Chăm sóc bữa ăn
* Trước khi ăn:
- Cô tổ chức cho trẻ  rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn. 
- Cho trẻ đi vệ sinh nếu trẻ có nhu cầu. 
- Cô chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa, lọ hoa, giấy lau.
- Tập cho trẻ thói quen giúp cô kê bàn bàn ăn, trải khăn, 
- Cô hướng dẫn đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ trẻ ngồi cùng bàn.
* Trong khi ăn:
- Cô rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng , đeo khẩu trang, tạp dề, đội mũ khi chia cơm, thức ăn cho trẻ.
- Sau khi chia cơm xong, cô cho trẻ xếp hàng nhận cơm, sau đó đi về chỗ ngồi đã được phân công để ăn.
- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết khẩu phần
- Cô giáo quan tâm đến những trẻ mới đi học, trẻ biếng ăn, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hay trẻ mới ốm dậy. 
- Cô chú ý đề phòng nguy cơ trẻ bị hóc, sặc trong khi cho trẻ ăn.
- Cô giáo dục trẻ hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống: biết mời cô và các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế, ăn từ tốn, nhai kỹ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn, hắt hơi biết che miệng.
* Sau khi ăn: 
- Cô  hướng dẫn trẻ cất bát thìa, ghế vào nơi qui định nhắc trẻ lau miệng, uống nước, đi vệ sinh. Đánh răng trước khi đi ngủ để tránh trẻ ngậm thức ăn trong miệng và không bị sâu răng.
- Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn để phòng tránh trào ngược thức ăn.
	
Giáo viên,   trẻ
	

	2. Tổ chức giấc ngủ

	- Tổ chức cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa (khoảng 150 phút).
* Trước lúc cho trẻ ngủ:
- Cô lau nhà khô thoáng sạch sẽ, hướng dẫn trẻ trải phản cùng cô, hướng dẫn trẻ lấy chiếu, gối cho trẻ đầy đủ.
- Cô sắp xếp phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát, cô đóng bớt 1 số cửa, tắt bớt đèn cho trẻ dễ ngủ. 
- Cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ giúp trẻ ngủ ngon hơn, không dậy đi vệ sinh giữa chừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ và trẻ bên cạnh.
- Cô kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. 
- Sau bữa ăn trưa khoảng 30 phút cô cho trẻ lên ngủ. 
* Trong khi ngủ 
- Cô luôn phải trực để quan sát trẻ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi ngủ.
- Trẻ mới đến trường chưa quen ngủ trưa, lạ lớp, lạ bạn, lạ MT trẻ khó ngủ giáo viên động viên trẻ và có thể cho trẻ ngủ sau, không được dọa nạt, phạt mắng trẻ
- Trẻ khó ngủ, trẻ yếu cho nằm riêng gần cô 
* Sau khi thức dậy
- Cho trẻ thức dậy lần lượt. Cho trẻ tập một số động tác nhẹ nhàng sau khi thức giấc. Giúp trẻ lấy lại cân bằng, tỉnh táo hơn. 
- Cô cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngột làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.
- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, chiếu vào nơi quy định, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	- Giáo viên chủ nhiệm, trẻ

	

	3. Tổ chức vệ sinh
	a.Vệ sinh cô:
- Cô giáo luôn tự rèn bản thân, gọn gàng sạch sẽ , ăn mặc trang phục phù hợp với công việc ở trường.
- Cắt móng tay, vệ sinh tóc, da.
- Rửa tay bằng xà phòng trước khi chia thức ăn
- Đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi cảm cúm...
b. Vệ sinh cá nhân trẻ
-  Cô chuẩn bị xà phòng, khăn ướt để trẻ lau mặt, khăn khô cho trẻ lau tay.
- Cô chuẩn bị giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần và giấy tại nhà vệ sinh.
- Cô mời lần lượt 5 trẻ ra thực hiện rửa tay lau mặt. Cô bao quát trẻ, hướng dẫn cho những trẻ chưa thực hiện đúng thao tác.
- Trong vệ sinh cá nhân cô cần quan tâm đến trẻ trong giờ đón, trả trẻ tránh trường hợp quần áo có mùi mồ hôi đến lớp sẽ không đảm bảo vệ sinh cho bạn ngồi bên cạnh (nhắc phụ huynh đưa thêm quần áo dự phòng để gv có thể tắm, thay quần áo cho trẻ khi cần thiết).
- Cô tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh rèn cho trẻ thói quen chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp với mùa, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.
c. Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi: 
- Cô lên lịch vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi hàng tuần vào thứ 6: Cô và trẻ cùng lau chùi đồ dùng đồ chơi ở các góc, xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, cô xếp lại phòng kho gọn gàng. 
- Đồ dùng cốc uống nước của trẻ được rửa sạch và tiệt trùng hằng ngày bằng nước sôi.
- Khăn mặt của trẻ hằng ngày cô giặt bằng xà phòng diệt khuẩn, mỗi tuần giặt khăn bằng nước nóng  2 lần. 
- Cô lau bàn, ghế, sạp ngủ hằng ngày lau bằng khăn ẩm, cuối tuần vệ sinh bằng xà phòng, phơi nắng. 
- Cô giặt chăn gối mỗi tuần 1 lần, được phơi thường xuyên khi có nắng.
- Nhà vệ sinh của trẻ: Cô cọ rửa sạch sẽ hằng ngày trước khi ra về, lau khô sàn nhà vệ sinh, không để ẩm và ứ đọng nước, nền nhà vệ sinh luôn phải khô ráo.Cô  cất các sản phẩm tẩy rửa ở nơi an toàn, hàng tuần cô tổng vệ sinh toàn bộ khu vực này.
- Không để giấy vệ sinh bên cạnh nguồn nước. Sử dụng thùng chứa có nắp cho giấy vệ sinh đã qua sử dụng.
- Cô hướng dẫn và giám sát trẻ thực hiện đúng kĩ năng vệ sinh: Đi xong biết dội nước, giấy bẩn bỏ vào thùng rác có nắp đậy. 
- Cô kiểm soát thời gian đi vệ sinh của trẻ 
	Giáo viên 





Giáo viên , trẻ











Giáo viên, trẻ
	

	4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn
	a. Chăm sóc sức khỏe
* Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ.
- Theo dõi biểu đồ phát triển trẻ về chỉ số cân nặng và chiều cao
- Phối hợp nhân viên y tế tổ chức cân đo  trẻ đợt 1 /tháng 9.
b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp:
- Phối hợp với nhân viên y tế tuyên truyền với phụ huynh thực hiện đúng lịch tiêm chủng; tuyên truyền cho phụ huynh về bệnh thường gặp: bệnh sốt xuất huyết, bệnh đau mắt đỏ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng dịch và chăm sóc trẻ khi bị đau mắt đỏ cho trẻ.
c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm
- Trước khi đón trẻ vào lớp cô kiểm tra sức khỏe của trẻ xem trẻ có bị sốt, ho… báo liền phụ huynh. -  Cô theo dõi trẻ hàng ngày nếu phát hiện trẻ bị ốm (Sốt, ho, viêm đường hô hấp, tiêu chảy..) phải báo ngay cho nhân viên y tế để xử lý và báo phụ huynh chăm sóc trẻ.
- Cô không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Nếu trẻ bị mệt phụ huynh gửi thuốc nhờ cho trẻ uống thì cần phải có sổ ghi rõ các loại thuốc, phụ huynh hướng dẫn nhờ cho trẻ uống và có sự ký nhận, ký gửi giữa phụ huynh và giáo viên.
d. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
- Đảm bảo đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, không sắc nhọn. Không cho trẻ chơi đồ dùng đồ chơi nguy hiểm.
- Đồ dùng nước lau nhà, vim tẩy phải cất trên cao nơi an toàn.
- Cô luôn bao quát trẻ ở tất cả mọi hoạt động. Tạo môi trường cho trẻ hoạt động một cách lành mạnh nhưng đảm bảo an toàn cho trẻ 
- Cô không trả trẻ cho người lạ hoặc trẻ trẻ em dưới 16 tuổi đón trẻ
- Giáo dục trẻ chơi đồ chơi, trò chơi an toàn không chơi vật sắc nhọn.
 - Cô  tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.
	


- Giáo viên, trẻ
- Nhân viên y tế,
- Phụ huynh

	



* ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ:
             1. Tình hình sức khỏe của trẻ:
*Sức Khỏe: Đa số trẻ khỏe mạnh nhưng có một số trẻ thể trạng yếu hay ốm, sốt nhẹ, ho: Thành Luân .
  - Bên cạnh đó hiện nay đang có bệnh dịch cúm A diễn ra trên toàn xã nên có nhiều cháu bị sốt , ho.
* Biện pháp: Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của cháu, và thường xuyên vệ sinh môi trường nhóm lớp đồ dùng đồ chơi bằng khử khuẩn Clofamin b.
2. Kỹ năng của trẻ:
- Kỹ năng tự phục vụ trong hoạt động ăn uống của trẻ còn yếu, nhiều cháu chưa biết cách cầm thìa xúc ăn, các cháu còn ăn chậm. Ngoài ra còn có một số cháu trẻ còn hay quấy khóc chưa tập trung vào các hoạt động nên việc rèn kỹ năng cho các cháu gặp nhiều khó khăn.
* Biện pháp: Cô rèn luyện cho các cháu vào hoạt động vệ sinh hàng ngày, tháng tiếp theo. Ngoài ra còn trao đổi với phụ huynh để nắm bắt tình hình.
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	MỤC TIÊU NƯỚC
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	I. Lĩnh vực Phát triển thể chất

	8.Trẻ nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng...là nguy hiểm không đến gần; biết các vật sắc, nhọn không nên nghịch
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng  và  nhận ra những nơi như: hồ,ao, mương nước, suối ,bể chứa nước , ...là nguy hiểm không được chơi gần.
ngã tư đường phố  sơ đồ trên sân trường.
- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ như : Bị bỏng, vật sắc nhọn đâm, đuối nước…..
* KNS: 
+ Dạy trẻ không chơi những nơi nguy hiểm
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Giáo dục trẻ nhận biết và phòng tránh những nơi nguy hiểm và không an toàn
* Hoạt động chiều 
* KNS: 
+ Dạy trẻ không chơi những nơi nguy hiểm

	10. Trẻ nhận ra một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ.
	- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
* KNS:
+ Dạy trẻ phòng tránh đuối nước.

	* Hoạt động học:  KNS:
+ Dạy trẻ phòng tránh đuối nước.
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Cho trẻ xem tranh ảnh và hướng dẫn trẻ phòng tránh đuối nước.

	b.  Phát triển vận động

	14. Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động:

	
- Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m).
TCVĐ: Trời nắng trời mưa,
Nhảy qua suối nhỏ, Mèo và chim sẻ, Mưa to mưa nhỏ, Ném bóng vào rổ, Ai nhanh hơn.
	* Hoạt động học:
-  VĐCB: Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m).
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi ngoài trời 
Trời nắng trời mưa,
Nhảy qua suối nhỏ, Mèo và chim sẻ, Mưa to mưa nhỏ, Ném bóng vào rổ, Ai nhanh hơn.
* Hoạt động chiều :
Hướng dẫn trò chơi mới “Nhảy qua suối nhỏ”

	15.Trẻ thể hiện nhanh , mạnh , khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp   :


	+ Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ
	* Hoạt động học:
- VĐCB:  Trèo lên ,xuống 5 gióng thang
TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ
* Chơi ngoài trời:  Cho trẻ thực hiện trèo lên xuống 5 gióng thang.

	II. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	         a.Khám phá khoa học

	18. Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật ,hiện tượng xung quanh với sự gợi ý , hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng : “Vì sao cây lại héo?; “Vì sao lá cây bị ướt?
	- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
  + Một số hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện sáng theo Unis Các mùa trong năm

	* Hoạt động học:
- KPKH: 
+ Một số hiện tượng tự nhiên. 
- Trò chuyện sáng theo Unis 
+ Các mùa trong năm.
* Hoạt động chiều:
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trao đổi về thời tiết
* Chơi ngoài trời:
- Quan s¸t vườn hoa, thử nghiệm vật chìm nổi, quan s¸t sù thay ®æi cña c©y

	23. Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi. 
	- Các nguồn nước trong môi trường sống.
- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây.
- Một số đặc điểm, tính chất của nước.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
- Một vài đặc điểm tính chất của nước,  đất, đá. Cát, sỏi
- Làm thí nghiệm: nước bốc hơi, vật chìm nổi, chất tan không tan.
	* Hoạt động học:
- KPKH: 
+Sự kỳ diệu của nước
* Chơi ngoài trời: Cho trẻ trải nghiệm với nước
*Chơi, hoạt động ở các góc: làm thử nghiệm về các nguồn nước.

	c. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	48.  Trẻ mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	- Nhận biết các buổi : sáng , trưa, chiều, tối .
	* Hoạt động học:
- Nhận biết các buổi : sáng, trưa, chiều, tối .

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	55. Trẻ đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao... chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên.
	-Đọc  các bài thơ , ca dao, đồng dao ,tục ngữ, câu đố , hò, vè phù hợp với độ tuổi.
- Thơ:  Cầu vồng (Phạm Hổ), Nước (Vương Trọng), Mưa (Nguyễn Diệu), Mùa hè của em ( Tuyết Hoa); Gió (Xuân Quỳnh); Sấm ( Trúc Chi); Bốn mùa ( Cao Xuân Sơn); Mùa hạ tuyệt vời ( Phạm Hưng Long),  Mưa rơi( Trương Thị Minh Huệ).
- Ca dao, câu đố, tục ngữ về chủ đề. 
	* Hoạt động học:
 - Thơ: Mưa rơi( Trương Thị Minh Huệ).
* Hoạt động chiều:
 Làm quen bài thơ:  Mưa rơi,  Cầu vồng
- Đọc đồng dao “ Ông sảo ông sao”
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
Nước (Vương Trọng), Mưa (Nguyễn Diệu), Mùa hè của em ( Tuyết Hoa); Gió (Xuân Quỳnh); Sấm ( Trúc Chi); Bốn mùa ( Cao Xuân Sơn); Mùa hạ tuyệt vời ( Phạm Hưng Long),  Mưa rơi( Trương Thị Minh Huệ).

	
56.Trẻ bắt chước giọng nói , điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	- Bắt trước giọng  nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp nhân vật trọng truyện
Truyện: Đám mây xấu xí (Nguyễn Văn Thắng), Nàng công chúa chuột, Cầu Vồng(Phương Nhi),Hồ nước và mây(Sưu tầm); Lời ru của trăng (Xuân Quỳnh); Gió và mặt trăng , Cầu vồng (Phương Nhi); Giọt nước tí xíu
	* Hoạt động học:
- Truyện:  Đám mây đen xấu xí
* Hoạt động chiều:
 Làm quen truyện: : Đám mây xấu xí (Nguyễn Văn Thắng)

	                                         IV. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	65. Trẻ chú ý nghe , thích thú ( hát , vỗ tay , nhún nhảy , lắc lư) theo bài hát , bản nhạc , thích nghe và đọc thơ , đồng dao, ca dao, tục ngữ , thích nghe và kể câu chuyện
	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau ( nhạc thiếu nhi , dân ca).
- Nghe hát: Hạt nắng hạt mưa, Nhạc rừng (Hoàng Việt), Reo vang bình minh( Lưu Hữu Phước),Mưa rơi ( DC Xá); Bèo dạt mây trôi,

	* Hoạt động học: 
- Nghe hát: Hạt nắng hạt mưa, Mưa rơi, con kênh xanh xanh.
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Đếm sao, Hạt nắng hạt mưa

	67.Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, ...

	- Hát đúng giai điệu , lời ca và thể hiện sắc thái , tình cảm của bài hát.
* Dạy hát: 
Nắng sớm (Hàn Ngọc Bích); Mùa hè đến,  Bốn mùa của bé, Cháu vẽ ông mặt trời (Lợi Huyền), Mây và gió (Minh Quân); Cho tôi đi làm mưa với ( Hoàng Hà)
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Cho trẻ thể hiện các bài hát trong chủ đề.

	68.  Trẻ  biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).  


	* Vận động theo nhịp, theo tiết tấu nhanh, tiết tấu chậm, tiết tấu phối hợp, múa minh họa: 
Nắng sớm (Hàn Ngọc Bích); Mùa hè đến,  Bốn mùa của bé, Cháu vẽ ông mặt trời (Lợi Huyền), Mây và gió (Minh Quân); Cho tôi đi làm mưa với ( Hoàng Hà)
- Biểu diễn cuối chủ đề 
	* Hoạt động học:
- VTTN: Cho tôi đi làm mưa với 
- VTTTTC: Cháu vẽ ông mặt trời
* Hoạt động chiều; Làm quen các bài hát:  Cháu vẽ ông mặt trời, cho tôi đi làm mưa với.
- Biểu diễn cuối chủ đề

	 69. Trẻ biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc
	Ai nhanh nhất, Ai đoán giỏi, Nghe âm thanh tìm đồ vật, Bạn nào hát, Nghe tiết tấu tìm đồ vật, Nhận hình đoán tên bạn hát, son mi, Hát theo hình vẽ, Tạo dáng, thỏ nhảy vào chuồng; Chim gõ kiến, Hát theo tay cô, bao nhiêu bạn hát, Nghe tiếng hát tìm đồ vật, Tai ai tinh, hãy nhảy cùng tôi...
	* Hoạt động học:
Trò chơi: Tai ai tinh, Hát theo hình vẽ, Hãy nhảy cùng tôi.

	70.  Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm

	- phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.
	* Chơi, hoạt động ở các góc
- Cho trẻ  phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm: Mưa, đám mây... 

	71.  Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục. 
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ (Vẽ nét thẳng, nét xiên, nét ngang, nét cong tròn, nét cong nhọn, đường dích dắc, vẽ bút chì, bút sáp, màu nước.Vẽ đường nét,vẽ mãng màu, vẽ theo đường bao, tô màu,…)  để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối hài hòa, hợp lý.
* Vẽ, tô màu: Vẽ, tô màu cảnh mùa hè; Vẽ, tô màu cái ô
	* Hoạt động học:
-  Vẽ, tô màu cái ô
* Hoạt động chiều: Vẽ, tô màu cảnh mùa hè.


	72. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng đường cong.... và dán thành sản phẩm có màu sắc bố cục
	- Phối hợp các kỹ năng cắt ( Cắt đường thẳng, đường cong, đường cong nhọn, đường dích dăc, đường bao…), xé ( Xé vụn, xé dãi, xé mảng, xé theo đường bao, đường cong tròn, đường cong nhọn…), dán (Kỹ năng lấy, phết hồ, đặt đúng vị trí và miết…), để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối.
* Cắt, gấp, xé dán:
Cắt, dán cầu vồng, Xé dán mặt trời và những đám mây, Làm chong chóng
	* Hoạt động học:
- Cắt dán cầu vồng.
* Hoạt động chiều
- Xé dán mặt trời và những đám mây
 - Cắt dán chong chóng


	75.Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét ,hình dáng 
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc , hình dáng / đường nét .
	* Hoạt động học, 
Chơi, Hoạt động ở các góc
- Cho trẻ nhận xét sản phẩm.

	                   V. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	91.  Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt , tắt điện khi ra khỏi phòng.
	- Tiết kiệm điện nước khi rửa tay, rửa mặt.
	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi


            
































          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “Sự kỳ diệu của nước ”
(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026)
	
	       Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ- Chơi – Thể dục sáng
	 -  Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh ảnh về môi tường nước và trò chuyện về các nguồn  nước , lợi ích của nước đối với  đời sống con người.
- Chơi: Trẻ chơi ở các góc theo sự hướng dẫn của cô
- Thể Dục Sáng: Tập với bài: “Nắng sớm” với các động tác: Hô hấp: 1, Tay: 1, bụng: 1, chân: 1.

	 Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH
- Sự kỳ diệu của nước 

	 LVPTTC:
Thể dục:
- VĐCB: Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m).
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	LVPTNT:
LQVT:
Nhận biết các buổi : sáng, trưa, chiều, tối
	LVPTNN:
  Thơ: Mưa rơi (Trương Thị Minh Huệ).
	LVPTTM:
Âm nhạc
- NDTT: VTTTTC 
 “ Cho tôi đi làm mưa với"
- NDKH:NH:
 "Hạt nắng hạt mưa"
- TC: Tai ai tinh

	Chơi, hoạt động ở các góc

	- Góc phân vai: - Gia đình nấu ăn, tắm giặt, cho con đi bơi.
- Góc xây dựng: - Xây dựng bể bơi công viên nước.
- Góc học tập: Trò chơi đô mi nô, Chơi sắp xếp theo quy tắc.
- Xem sách về hiện tượng tự nhiên, xem các nguồn nước
- Góc nghệ thuật: - Vẽ nặn, xếp hình, tô màu, xé dán mũ, ô dù, trang phục mùa hè thiệp... Hát đọc thơ kể chuyện về chủ đề đã học.
- Góc Thiên nhiên: - Làm thử nghiệm về nước.

	Chơi ngoài trời 
	* Hoạt động có mục đích: Quan sát cây trong sân trường, chăm sóc bảo vệ cây, Quan sát thời tiết, Vẽ trên sân...
* Trò chơi vận động:  : Kéo co, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng...
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi trên sân và đồ chơi mở

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Trẻ biết cách chế biến 1 số món ăn, trẻ biết tác dụng ăn uống đủ chất, đủ lượng hợp vệ sinh với sức khỏe con người
- Có thói quen quen không nói chuyện, đùa nghịch khi ngủ, có thói quen cất gối, xếp phản khi ngủ dậy 

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: “Nhảy qua suối nhỏ”. Chơi theo ý thích
- Làm quen với bài thơ “ Mưa rơi”. Chơi theo ý thích.
- Thực hiện sách toán. Chơi theo ý thích. 
-  Làm quen với cách VĐVTTTTC: “ Cho tôi đi làm mưa víi"
- Lao động- Vệ sinh.Nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ...




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : “Một số hiện tượng tự nhiên”
(Thực hiện 1 tuần. Từ ngày 20/4/2026 đến ngày 24/ 04/ 2026)

	       Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ- Chơi – Thể dục sáng
	 - Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh ảnh về các hiện tượng thời tiết và các mùa trong năm. 
- Chơi: Trẻ chơi ở các góc theo sự hướng dẫn của cô
- Thể Dục Sáng: Tập với bài: “Nắng sớm” với các động tác: Hô hấp: 1, Tay: 1, bụng: 1, chân: 1.

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH
- Một số hiện tượng tự nhiên
	LVPTTC
Thể dục
 - VĐCB:  Trèo lên ,xuống 5 gióng thang
- TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ 
	LVPTTM
Tạo hình:
- Cắt dán cầu vồng.

	LVPTNN:
Văn học: Truyện: Đám mây  xấu xí 
	LVPTTM:
Âm nhạc
NDTT: VTTTTC : Cháu vẽ ông mặt trời
- NDKH: NH: Con kênh xanh xanh
- TC: Hãy nhảy cùng tôi

	Chơi, Hoạt động ở các  góc

	- Góc phân vai: - Gia đình, cửa hàng bán trang phục mùa hè.
- Góc Xây dựng: - Xây dựng bể cá.
- Góc học tập:  phân nhóm trang phục theo thời tiết, những đồ dùng đồ chơi theo mùa.
- Xem sách về thời tiết mùa hè, hoạt động con ngời trong mùa hè.
- Góc nghệ thuật: - Vẽ nặn, xếp hình, tô màu, xé dán mũ, ô dù, trang phục mùa hè ... 
- Góc Thiên nhiên: - Tới cây, Chăm sóc cây... 

	Chơi ngoài trời
	1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây trong sân trường, chăm sóc bảo vệ cây, Vẽ trên sân, Quan sát thời tiết, thử vật chìm nổi....
2. Trò chơi vận động:  Kéo co, trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, Nhảy qua suối nhỏ...
3. Chơi tự do:

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Trẻ biết cách chế biến 1 số món ăn, trẻ biết tác dụng ăn uống đủ chất
- Có thói quen quen không nói chuyện, đùa nghịch khi ngủ, có thói quen cất gối, xếp phản khi ngủ dậy

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trẻ đọc đồng dao: Ông sảo ông sao
- Làm quen truyện: Đám mây xấu xí
- Sinh hoạt chuyên môn
- Làm quen với cách VĐVTTTTC : Cháu vẽ ông mặt trời.
- Lao động- Vệ sinh. Nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ: Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ


     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH:“Các mùa trong năm”
(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 27/04/2026 đến ngày 01/05/2026)
	         Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, TDS 
	- Đón trẻ: Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về các mùa trong năm.
- Chơi tự do ở các góc:
- Thể dục Sáng: Tập với bài: “ Nắng sớm” Kết hợp các động tác:Hô hấp gà gáy,  Tay 2, chân2, bụng 4.

	Hoạt động học 
	LVPTNT:
Trò chuyện sáng theo Unis:
Các mùa trong năm

	LVPTTCKN - XH
Kỹ năng sống:
Dạy trẻ phòng tránh đuối nước
	LVPTTM: 
  Tạo hình
Vẽ tô màu cái ô
	LVPTNN:
Thơ: Cầu vồng

	LVPTTM:
Âm nhạc
NDTT: Biểu diễn cuối chủ đề các bài: Cho tôi đi làm mưa với ,Cháu vẽ ông mặt trời, Mùa hè đến.
Thơ: Mưa rơi ( Trương Thị Minh Huệ)
-NDKH:NH:" Mưa rơi"
- TC: Hát theo hình..

	Chơi, hoạt động ở các gãc

	- Góc phân vai: - Chơi đóng vai gia đình, cửa hàng giải khát, phòng khám bệnh, cửa hàng bán quà lưu niệm...
- Góc xây dựng- lắp ghép: - Xây công viên
- Góc nghệ thuật: - Tô màu trang phục mùa hè , làm ô dù. Hát các bài hát về chủ đề đã học
- Góc học tập/ sách: - Chơi bàn tính học đếm
- Xem sách  chuyện về thời tiết mùa hè,hoạt động con người trong  mùa hè
- Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây cối...

	Chơi ngoµi trêi
	* Hoạt động có mục đích: - Quan s¸t vườn hoa, thử nghiệm vật chìm nổi, quan s¸t sù thay ®æi cña c©y, vẽ trên sân, Quan sát thời tiết
*Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ, Mưa to mưa nhỏ, Ném bóng vào rổ, Ai nhanh hơn, nhảy qua suối nhỏ
- Chơi tự do: Với thiết bị ngoài trời 

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Trẻ biết tác dụng ăn uống đủ chất, đủ lượng hợp vệ sinh với sức khỏe.
- Có thói quen quen không nói chuyện, đùa nghịch khi ngủ, có thói quen cất gối, xếp phản khi ngủ dậy 

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ xem tranh ảnh và trao đổi về thời tiết
- Thực hiện vở tạo hình: Xé dán mây và ông mặt trời.
- Làm quen bài thơ: Cầu vồng
- Cho trẻ ôn lại các bài hát, bài thơ trong chủ đề 
- Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ .



